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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng

và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính

nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)

______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn

2001 - 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ

chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 -

2005).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  THỦ TƯỚNG
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(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG

 HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của

Thủ tướng Chính phủ)

I. BỐI CẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cải cách hành

chính nói chung và cải cách tổ chức bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa

phương để thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 8 Khoá VII

và Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2), Trung ương 7 Khoá VIII của Đảng. Sau mỗi

lần triển khai các Nghị quyết nói trên, bộ máy hành chính nhà nước đã từng bước

tinh gọn, hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào sự đổi mới và phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu mới về quản lý

kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì việc tiếp tục đẩy mạnh

cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là hết sức cần thiết. Vì vậy, trong Chương

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 (Quyết định số

136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001), nghiên cứu xác định vai trò, chức

năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước là một

trong bảy chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng. Chương trình nghiên cứu

xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành

chính nhà nước từ năm 2003 đến năm 2010 được chia ra làm hai giai đoạn: giai

đoạn I từ năm 2003 đến hết năm 2005 và giai đoạn II từ năm 2006 đến hết năm



2010 với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Từ nay đến hết

năm 2005 phải tập trung thực hiện có kết quả những nội dung cấp thiết đặt ra trong

giai đoạn I (2003 - 2005). Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm của giai đoạn này, tiếp

tục xây dựng và thực hiện nội dung chương trình cho giai đoạn tiếp theo.

1. Những kết quả cơ bản về cải cách tổ chức bộ máy:

a) Đã từng bước có sự thay đổi quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ,

các bộ, ngành và cơ quan hành chính địa phương các cấp phù hợp với cơ chế mới

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức hành chính đã từng bước được đổi mới,

điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trong nền kinh tế thị

trường. Kết quả rõ nét nhất là bộ máy hành chính nhà nước các cấp đã chuyển dần

sang thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. Cả về mặt nhận thức lẫn

hoạt động thực tiễn đã làm rõ hơn chức năng quản lý vĩ mô của Chính phủ và các

bộ, ngành đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, các bộ đã tập trung

nhiều hơn vào công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Chính phủ đã chỉ đạo các

bộ, ngành xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể

kinh tế - xã hội của cả nước và của từng ngành, từng vùng lãnh thổ; tăng cường

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện đối với toàn xã hội.

Cơ quan hành chính địa phương cũng chuyển dần sang thực hiện chức năng quản

lý hành chính nhà nước, tập trung vào công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hiện

Quy chế dân chủ, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, sắp xếp lại các doanh

nghiệp nhà nước và tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và thanh tra, kiểm tra việc tổ

chức thực hiện theo vai trò, chức năng quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.

Phân biệt và tách hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính ra khỏi

hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để làm đúng vai trò,

chức năng của cơ quan công quyền, giảm bớt sự can thiệp không đúng chức năng,

thẩm quyền vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Điều này được thể hiện khá rõ thông



qua tổ chức hoạt động của các Tổng công ty 90, 91 và đặc biệt là việc ban hành Luật

Doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có sự phân cấp cho các bộ, ngành và chính

quyền địa phương trong các lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước, quản lý đất đai,

thẩm định và quyết định thành lập các doanh nghiệp nhà nước, trong việc thành lập

các hội, tổ chức phi Chính phủ v.v...

b) Đã tiến hành sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ (bộ, cơ quan

ngang bộ) và cơ quan thuộc Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;

từng bước sắp xếp cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân làm cho tinh

giản hơn trước và hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tốt hơn. Cụ thể là:

- Đã có sự điều chỉnh đáng kể về mô hình tổ chức Chính phủ, cơ cấu bên trong các

bộ, ngành là chuyển từ mô hình tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước theo đơn

ngành và chủ yếu đối với thành phần kinh tế nhà nước sang mô hình tổ chức bộ

quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực trong phạm vi cả nước, bao quát các thành

phần kinh tế.

- Đã xác định được một số lĩnh vực trung ương cần quản lý tập trung, thống nhất

theo ngành dọc và phân cấp, chuyển giao một số nhiệm vụ và tổ chức về địa

phương quản lý.

- Số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã tinh giản, hoạt động có hiệu

lực, hiệu quả hơn.

c) Phương thức hoạt động, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và cơ quan hành

chính các cấp đã có những điều chỉnh theo hướng thực hiện phù hợp với vai trò,

chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường, tham gia hội nhập quốc tế và

khu vực.

Chính phủ đã có sự đổi mới và tập trung chỉ đạo, điều hành vĩ mô đối với toàn xã hội

thông qua việc xây dựng và ban hành thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế

hoạch và kiểm tra thực hiện; hạn chế dần sự can thiệp vào vụ việc cụ thể thuộc thẩm

quyền và trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

2. Những yếu kém tồn tại:



a) Hệ thống thể chế quy định về chức năng và nội dung hoạt động của các cơ quan

trong hệ thống hành chính nhà nước chậm đổi mới, còn chồng chéo, trùng lắp, nhiều

vấn đề chưa phù hợp với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, xã hội và nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Chính phủ với

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương còn

chậm và hiệu quả thấp, thiếu rõ ràng và chưa hợp lý.

c) Tổ chức bộ máy hành chính vẫn nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc, thiếu tính thống

nhất cần thiết của hệ thống hành chính và chưa hợp lý theo cả chiều dọc và chiều

ngang; hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; sự chỉ đạo điều hành còn nhiều bất cập,

chưa theo kịp với yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nguyên nhân các yếu kém:

a) Chưa có đủ cơ sở lý luận khoa học về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước khi

chuyển sang nền kinh tế thị trường trong điều kiện duy nhất một Đảng cầm quyền;

thiếu tổng kết rút kinh nghiệm một cách đầy đủ nghiêm túc để có những kết luận xác

đáng về thay đổi tổ chức bộ máy làm cơ sở để kiện toàn được một hệ thống tổ chức

bộ máy hành chính nhà nước một cách căn bản có bước đi thích hợp phù hợp với

hoàn cảnh thực tế trong từng giai đoạn.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức bộ máy còn phân tán cục bộ thậm chí có

lúc, có nơi lĩnh vực bị chia cắt, tùy tiện, khi thực hiện còn thiếu kiên quyết, thiếu trọng

tâm và còn ngại khó khăn, phức tạp.

c) Do thiếu đồng bộ về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành và những quy định cần thiết

về tiêu chí, quy trình để thành lập tổ chức mới, sắp xếp, điều chỉnh, giải thể các tổ

chức cũ; cũng như các quy định về chế độ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân

người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước không còn phù hợp đối với yêu

cầu đổi mới tổ chức bộ máy hiện nay.

II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu


